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1 AI01001 Nguyễn Thị Thế Bằng 25/08/1987 Cần Thơ 9.67 9.5 Đạt

2 AI01002 Lương Thị Kiều Chinh 14/02/1979 Tây Ninh 9.33 9.3 Đạt

3 AI01003 Lê Hoàng Kỷ Cương 19/05/1975 Cần Thơ 9.33 8.3 Đạt

4 AI01004 Kiều Thị Ngọc Dung 18/12/1975 TP. HCM 9.67 7.5 Đạt

5 AI01005 Thái Văn Dũng 02/02/1978 Nghệ An 8.33 8 Đạt

6 AI01006 Hà Ly Giang 10/03/1975 Cần Thơ 9.50 7.8 Đạt

7 AI01007 Trần Nguyễn Thụy Sỹ Huiên 26/02/1976 Cần Thơ 9.83 9.5 Đạt

8 AI01010 Lê Vũ Kỳ Hương 10/07/1985 Cần Thơ 8.67 8.3 Đạt

9 AI01009 Phạm Cẩm Hương 02/03/1986 Cần Thơ 9.50 7.5 Đạt

10 AI01008 Trần Thị Nam Hương 20/11/1980 An Giang 10.00 9.8 Đạt

11 AI01011 Lê Nguyễn Minh Huyền 28/05/1987 Cần Thơ 9.83 9.3 Đạt

12 AI01012 Bùi Thiện Khiêm 20/12/1977 Vĩnh Long 9.83 9.3 Đạt

13 AI01013 Đặng Duy Khôi 23/08/1987 Cà Mau 9.83 9.5 Đạt

14 AI01014 Lê Thanh Long 25/05/1979 Cần Thơ 9.17 9.8 Đạt

15 AI01015 Đoàn Thị Lý 19/04/1980 Cần Thơ 9.83 9.5 Đạt

16 AI01016 Lữ Kiều Mai 25/02/1987 Cần Thơ 9.83 9.8 Đạt

17 AI01017 Đặng Bích Ngọc 13/12/1981 Cần Thơ 9.00 9.3 Đạt

18 AI01018 Nguyễn Bình Nguyên 10/01/1978 Cần Thơ 9.83 9.5 Đạt

19 AI01019 Cao Thị Oanh 14/08/1988 Hậu Giang 9.17 9.3 Đạt
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20 AI01020 Quan Mỹ Phú 06/06/1984 Cần Thơ 9.00 9.8 Đạt

21 AI01021 Cao Thị Lan Phương 19/10/1980 Cần Thơ 9.50 9.5 Đạt

22 AI01022 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 01/08/1976 Cần Thơ 9.33 9.8 Đạt

23 AI01023 Trương Thu Sương 07/01/1985 Bạc Liêu 9.83 9.8 Đạt

24 AI01024 Võ Quốc Thái 25/02/1988 Cần Thơ 9.67 9.8 Đạt

25 AI01025 Đặng Thị Mỹ Thanh 26/11/1987 Cần Thơ 9.33 8.8 Đạt

26 AI01027 Nguyễn Hiền Thanh 07/03/1984 Cần Thơ 9.50 9.5 Đạt

27 AI01026 Nguyễn Hoài Thanh 12/12/1979 Cần Thơ 8.67 9.3 Đạt

28 AI01028 Nguyễn Minh Thảo 04/08/1977 Cần Thơ 9.50 9.8 Đạt

29 AI01030 Nguyễn Thị Hoài Thu 31/10/1976 Cần Thơ 10.00 9.5 Đạt

30 AI01029 Trương Lệ Thu 29/04/1982 Nghệ An 9.83 9.8 Đạt

31 AI01031 Bùi Văn Thức 30/06/1973 Đồng Tháp 9.33 9.3 Đạt

32 AI01032 Cao Ngọc Tuyết Trinh 17/11/1988 Cần Thơ 9.83 9.8 Đạt

33 AI01033 Phạm Văn Trung 05/05/1987 Vĩnh Long 9.17 8.8 Đạt

34 AI01034 Đoàn Quốc Trưởng 10/11/1976 Cần Thơ 10.00 9.8 Đạt

35 AI01035 Lê Thị Hồng Vân 04/06/1987 Vĩnh Long 9.67 9.8 Đạt

36 AI01036 Phạm Tường Vi 02/04/1979 Cần Thơ 10.00 9.8 Đạt
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